
	HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------


BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG NĂM…
Từ ngày … đến ngày…
	TT
	Loại tiền
	Tổng số tiền tiêu hủy theo Quyết định
	Tổng số tiền tiêu hủy thực tế
	Tỷ lệ hoàn thành về giá trị (%)
	Tỷ lệ hoàn thành về số lượng (%)

	
	
	Số bó
	Số tờ, miếng lẻ
	Thành tiền (đồng)
	Số bó
	Số tờ, miếng lẻ
	Thành tiền (đồng)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiền cotton
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiền Polymer
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	200.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiền kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiền đình chỉ lưu hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tiền giả
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tiền bị phá hoại
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	…, ngày ... tháng… năm…
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


Ghi chú: Cột (9) = Cột (8) x 100% /Cột (5)
Cột (10) = (Cột (6)+Cột (7)/1000) x 100% /(Cột (3) + Cột (4)/1000)

